Môn: Tiếng Việt
ÔN TẬP
Ngày dạy: 20.9.2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Đọc đúng, hay và cảm nhận tốt nội dung bài: Những vết đinh.
· Nhận biết được công dụng của dấu gạch ngang, sử dụng được dấu gạch ngang khi viết văn bản.
· Viết được đoạn văn nêu cảm nghĩ về một nhân vật trong một câu chuyện.
[bookmark: _Hlk177328143]II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SHS Tiếng Việt 4, Vở bài tập Tiếng Việt 4.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập (sách, bút, vở, nháp…).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	[bookmark: _Hlk177328241]Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
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	A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS trước khi vào bài ôn tập.
b. Cách tiến hành
- GV ổn định lớp học.
- GV cho HS nghe một bài hát về lòng nhân ái.
Trái tim nhân ái
- GV giới thiệu nội dung bài ôn tập:
+ Bài đọc 4: Những vết đinh.
+ Luyện từ và câu: Luyện tập về dấu gạch ngang.
+ Viết: Luyện tập viết đoạn văn về một nhân vật.
B. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP
Hoạt động 1: Luyện đọc – Những vết đinh
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS luyện đọc bài Những vết đinh với giọng đọc khoan thai, rõ ràng, truyền cảm; đọc đúng ngữ điệu của nhân vật; biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu, biết ngắt nghỉ hợp lí ở những câu dài; nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện cảm xúc của nhân vật.
b. Cách tiến hành
- GV đọc mẫu lại một lần cho HS cảm nhận.
- GV nhấn mạnh lại cho HS cách đọc với giọng đọc chậm rãi, tình cảm.
- GV cho cả lớp làm việc theo nhóm đôi: 2 HS đọc lần lượt từng đoạn trong bài.
- GV gọi HS đứng dậy đọc bài, mỗi bạn đọc 1 đoạn và đọc nối tiếp nhau.
- GV gọi HS khác đứng dậy nhận xét bài đọc của bạn, GV sửa lỗi cho HS, chuyển sang nội dung mới.
Hoạt động 2: Ôn tập kiến thức tiếng Việt
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nắm được công dụng đánh dấu chuỗi liệt kê của dấu gạch ngang.
b. Cách tiến hành
- GV mời 1 – 2 HS trả lời câu hỏi: Dấu gạch ngang dùng để làm gì?
 
 
- GV nhận xét, đánh giá.
Hoạt động 3: Ôn tập phần viết
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nắm được cách viết đoạn văn về một nhân vật.
b. Cách tiến hành
- GV nêu câu hỏi gợi nhớ:
+ Viết đoạn văn về một nhân vật là như nào?
+ Câu mở đầu của đoạn văn về một nhân vật có nhiệm vụ gì?
+ Các câu tiếp theo có nhiệm vụ gì?
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).
 
 
 
 
 
 
- GV nhận xét, bổ sung kiến thức.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập phần đọc
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hoàn thành Phiếu học tập số 1 – trả lời được một số câu hỏi liên quan đến bài đọc Những vết đinh.
b. Cách tiến hành
- GV phát Phiếu học tập số 1 cho HS, yêu cầu HS chú ý quan sát và trả lời các câu hỏi.
- GV yêu cầu HS đọc và trả lời các câu hỏi ở phần luyện đọc.
- GV mời đại diện HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong Phiếu bài tập số 1. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
 
 
- GV nhận xét, đánh giá và chữa bài.
Hoạt động 2: Hoàn thành bài tập phần Luyện từ và câu
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hoàn thành Phiếu học tập số 1 – bài tập về dấu gạch ngang.
b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS đọc và trả lời các câu hỏi tự luận vào phiếu học tập.
- GV mời đại diện HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong Phiếu học tập số 1; các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhận xét, đánh giá và chữa bài.
Hoạt động 3: Hoàn thành bài tập phần Viết
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hoàn thành Phiếu học tập số 1 – bài tập phần viết.
b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và luyện viết đoạn văn vào phiếu học tập.
- GV mời đại diện 2 – 3 HS đọc phần bài làm của mình. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và chữa bài.
+ Kể được những đức tính tốt của bạn, sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu các ý được liệt kê.
+ Viết được đoạn văn về một nhân vật: đúng hình thức đoạn văn, đảm bảo nội dung.
+ Chữ viết sạch đẹp, đúng chính tả.
+ Không gạch xóa, bôi bẩn vào phiếu học tập.
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của tiết học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài Những vết đinh để khắc sâu ý nghĩa bài đọc, hình thành và rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp.
+ Hoàn thiện phần Luyện viết đoạn văn.
+ Chuẩn bị bài ôn tập sau.

	



- HS trật tự.
- Cả lớp cùng lắng nghe.
 

- HS tập trung lắng nghe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- HS tập trung lắng nghe.

- HS lắng nghe và tiếp thu.
 
- HS luyện đọc theo nhóm đôi.
 

- HS đọc trước lớp.
 

- HS lắng nghe nhận xét.
 
 
 
 
 
 
 

- HS trả lời: Có thể dùng dấu gạch ngang để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê và nối các từ ngữ trong một liên danh.
- HS chú ý lắng nghe.
 

 
 
 
- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi.
 
 
 

 
- HS trả lời.
+ Viết đoạn văn về một nhân vật là nêu cảm nghĩ về đặc điểm (ngoại hình, tính cách,…) của nhân vật đó.
+ Câu mở đoạn thường giới thiệu nhân vật và nêu khái quát cảm nghĩ về đặc điểm của nhân vật.
+ Các câu tiếp theo làm rõ những đặc điểm đã nêu ở câu mở đoạn.
- HS chú ý lắng nghe.
 
 
 
 


 
 
- HS nhận Phiếu học tập số 1 và đọc thầm các nội dung bài tập (2 phút).

- HS hoàn thành phần trắc nghiệm (10 phút).
- HS xung phong báo cáo kết quả phần trắc nghiệm:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	B
	A
	D


- HS lắng nghe, chữa bài.
 
 
 
 
 
 
 
- HS hoàn thành phần luyện từ và câu (15 phút).
- HS xung phong báo cáo kết quả phần tự luận:
Bài 1: Công dụng của dấu gạch ngang:
a. Nối các từ ngữ trong một liên danh.
b. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
c. Nối các từ ngữ trong một liên danh.
d. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
Bài 2:
Trẻ em có bổn phận sau đây:
– Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
– Kính trọng thầy giáo, cô giáo.
– Lễ phép với người lớn; thương yêu em nhỏ.
– Đoàn kết với bạn bè.
– Giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn.
- HS lắng nghe, chữa bài.
 
 
 


 
- HS hoàn thành phần viết đoạn văn (30 phút).
- HS xung phong báo cáo kết quả.
 
 
- HS lắng nghe, chữa bài.
 
 
 
 
 
 



 
 
- HS tập trung lắng nghe.
 
- HS lắng nghe, tiếp thu.
 
 

 
- HS lắng nghe, thực hiện.



IV.  ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
	
	
	


